
Số
TT

Đơn vị/ Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
Mức độ

hoàn thành
nhiệm vụ

Ghi chú

I Tập thể

1 HTXSNV

2 HTXSNV

3 HTXSNV

4 HTXSNV

5 HTXSNV

6 HTXSNV

7 HTXSNV

8 HTXSNV

II Cá nhân

1 Đinh Văn Tâm Phó Giám đốc Sở HTXSNV

2 Nguyễn Trọng Huân
Phó Giám đốc Sở, Kiêm Trưởng phòng Quản
lý Ngân sách

HTXSNV

3 Vũ Lân
Phó Giám đốc Sở, Kiêm Giám đốc Trung tâm
Tư vấn và Dịch vụ tài chính

HTXSNV

4 Nguyễn Bắc Sơn Chánh Văn phòng Sở HTXSNV

5 Nguyễn Trọng Nguyên Trưởng phòng Quản lý giá HTXSNV

6 Lê Xuân Tiến Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp HTXSNV

7 Nguyễn Thị Thu Lan Chánh Thanh tra Sở HTXSNV

8 Nguyễn Thái hòa Phụ trách phòng Tài chính doanh nghiệp HTXSNV

9 Nguyễn Đức Hậu Trưởng phòng Quản lý Đầu tư HTXSNV

10 Phùng Đức Minh Phó Chánh Văn phòng Sở HTXSNV

11 Hoàng Việt Dũng Phó Chánh Văn phòng Sở HTXSNV

12 Bùi Quang Long Chuyên viên Văn phòng Sở HTXSNV

13 Nguyễn Thị Dung Chuyên viên Văn phòng Sở HTXSNV

14 Ngô Thị Thanh Chuyên viên Văn phòng Sở HTXSNV

15 Trần Thùy Dương Chuyên viên Văn phòng Sở HTXSNV

Thanh tra Sở Tài chính 

Phòng Tài chính doanh nghiệp

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính

Văn phòng Sở

Phòng Quản lý ngân sách

Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

Phòng Quản lý giá

Phòng Quản lý đầu tư
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16 Vũ Thị Mai Chuyên viên Văn phòng Sở HTXSNV

17 Đinh Văn Tiến Chuyên viên Văn phòng Sở HTXSNV

18 Ngô Tuấn Thành Hợp đồng lao động Văn phòng Sở HTXSNV

19 Nguyễn Bá Sỹ Hợp đồng lao động Văn phòng Sở HTXSNV

20 Bùi Thanh Hằng Phó Trưởng phòng Quản lý giá HTXSNV

21 Vũ Văn Lãm Phó Trưởng phòng Quản lý giá HTXSNV

22 Tạ Như Quỳnh Chuyên viên phòng Quản lý giá HTXSNV

23 Trần Thanh Hương Chuyên viên phòng Quản lý giá HTXSNV

24 Nguyễn Hữu Tiến Chuyên viên phòng Quản lý giá HTXSNV

25 Trương Lê Hà Chuyên viên phòng Quản lý giá HTXSNV

26 Lê Thị Yến Chuyên viên phòng Quản lý giá HTXSNV

27 Đặng Thị Minh Hồng Chuyên viên phòng Quản lý giá HTXSNV

28 Nguyễn Thị Thanh Tâm Phó Trưởng phòng Quản lý Ngân sách HTXSNV

29 Khương Mạnh Tuấn Phó Trưởng phòng Quản lý Ngân sách HTXSNV

30 Hoàng Thị Hiền Phó Trưởng phòng Quản lý Ngân sách HTXSNV

31 Hoàng Minh Thắng Phó Trưởng phòng Quản lý Ngân sách HTXSNV

32 Hoàng Thị Kiều Trang Chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách HTXSNV

33 Nguyễn Văn Minh Chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách HTXSNV

34 Phan Thị Lan Hương Chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách HTXSNV

35 Phan Ngọc Sơn Chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách HTXSNV

36 Hoàng Anh Tuấn Chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách HTXSNV

37 Đỗ Thị Quỳnh Tâm Chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách HTXSNV

38 Bùi Ngọc Anh
Phó Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự
nghiệp

HTXSNV

39 Đào Thị Thanh Bình
Phó Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự
nghiệp

HTXSNV

40 Nguyễn Thị Hồng Minh
Chuyên viên phòng Tài chính Hành chính sự
nghiệp

HTXSNV

41 Vũ Thanh Hiền
Chuyên viên phòng Tài chính Hành chính sự
nghiệp

HTXSNV

42 Nguyễn Thị Thanh Bình
Chuyên viên phòng Tài chính Hành chính sự
nghiệp

HTXSNV

43 Trần Thị Bảo Ngọc
Chuyên viên phòng Tài chính Hành chính sự
nghiệp

HTXSNV

44 Trịnh Thúy Ngọc
Chuyên viên phòng Tài chính Hành chính sự
nghiệp

HTXSNV

45 Nguyễn Phú Đằm
Chuyên viên phòng Tài chính Hành chính sự
nghiệp

HTXSNV

46 Vũ Anh Tuấn
Chuyên viên phòng Tài chính Hành chính sự
nghiệp

HTXSNV

47 Nguyễn Duy Hưng Phó Chánh Thanh tra Sở HTXSNV

48 Hoàng Trịnh Giang Phó Chánh Thanh tra Sở HTXSNV

49 Hoàng Thị Phượng Thanh tra viên Sở Tài chính HTXSNV



50 Lù Thị Hải Yến Thanh tra viên Sở Tài chính HTXSNV

51 Nguyễn Văn Sơn Thanh tra viên Sở Tài chính HTXSNV

52 Trần Xuân Quang Thanh tra viên Sở Tài chính HTXSNV

53 Nông Quang Huy Phó Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp HTXSNV

54 Nguyễn Hữu Khỏa Chuyên viên phòng Tài chính Doanh nghiệp HTXSNV

55 Lê Thị Thu Chuyên viên phòng Tài chính Doanh nghiệp HTXSNV

56 Phí Bắc Hải Phó Trưởng phòng Quản lý Đầu tư HTXSNV

57 Lê Trọng Tấn Phó Trưởng phòng Quản lý Đầu tư HTXSNV

58 Vương Lan Hương Chuyên viên phòng Tài chính Đầu tư HTXSNV

59 Nguyễn Thế Tuấn Chuyên viên phòng Tài chính Đầu tư HTXSNV

60 Trần Hoàng Tùng Chuyên viên phòng Tài chính Đầu tư HTXSNV

61 Nguyễn Thị Thu Hường Chuyên viên phòng Tài chính Đầu tư HTXSNV

62 Đoàn Phương Mai Chuyên viên phòng Tài chính Đầu tư HTTNV

63 Đặng Trung Hiếu Chuyên viên phòng Tài chính Đầu tư HTXSNV

64 Tống Văn Phong Chuyên viên phòng Tài chính Đầu tư HTXSNV
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